
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 3, Ấp Nam, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

03/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC DUYÊN 

3502471209

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê hạt, cà phê bột; Bán buôn thực phẩm 
các loại; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả , đường (không hoạt động tại trụ sở). 
Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột. 

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước giải khát, bia, nước uống các loại, 
rượu. 

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng 
khuẩn; thiết bị y tế; Bán buôn chế phẩm vệ sinh, nước rửa 
kháng khuẩn các loại. 

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm. 

8230

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe. 

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
PHƯỚC DUYÊN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC DUYEN TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921792963
Email:

Fax:
Website:
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9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị;- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính. 

8559

10. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

9000

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

9511

12. Sửa chữa thiết bị liên lạc
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

9512

13. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
Chi tiết: Hoạt động mang tính xã hội như môi giới hôn nhân, tổ 
chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi… (Trừ môi giới kết hôn 
có yếu tố nước ngoài). 

9633

14. Lập trình máy vi tính 6201

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Cung cấp, lưu trữ và xử lý dữ liệu. - Cho thuê ứng 
dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân 
thời cho khách hàng, cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng 
và cung cấp các dịch vụ ứng dụng). - Dịch vụ trò chơi điện tử 
trên mạng. 

6311

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí). 

6312

18. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ nội dung thông tin số. 

6399

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. 

6820

21. Quảng cáo
trừ quảng cáo thuốc lá. 

7310

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán buôn hoá chất, bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, 
dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao và tiền kim khí). 

4719

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cà phê hạt, cà phê bột; Bán lẻ thực phẩm các 
loại; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; rau, quả, sữa và các 
sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột. 

4722

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không kinh doanh giết mỗ gia súc, gia cầm). 

1010

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
 

1050

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: - 
Rang và lọc cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà 
phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - 
Sản xuất các chất thay thế cà phê; - Trộn chè và chất phụ gia; - 
Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; - Sản 
xuất súp và nước xuýt; Sản xuất thực phẩm chức năng; - Sản 
xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các 
thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; - Sản xuất gia vị, nước chấm, nước 
sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc; - Sản xuất giấm; - 
Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; - Sản xuất thực phẩm chế 
biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, bánh pizza; - Sản xuất 
các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã); - Sản 
xuất men bia; - Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, 
cua, động vật thân mềm; - Sản xuất sữa tách bơ và bơ; - Sản 
xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; - Sản xuất muối thanh 
từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản xuất các sản phẩm 
cô đặc nhân tạo.

1079

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104
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32. In ấn
Chi tiết: In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, 
sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, 
áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm 
quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các 
chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản 
thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng 
văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op 
set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, 
in máy vi tính, in chạm nổi; - In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim 
loại, gỗ và gốm; - Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền. - In 
ấn trên vỏ và chi tiết khác của điện thoại di động các thiết bị 
điện tử cao cấp khác. 

1811

33. Dịch vụ liên quan đến in 1812

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận chuyển khách du lịch. 

4932

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa - Gửi hàng - Thu, phát 
các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm 
thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa 
đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy 
bay; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm 
mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá. 

5229

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Cơ sở lưu trú khác 5590

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường). 

5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. 

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, nước hoa quả, giải khát (trừ kinh doanh 
quán bar, quán giải khát có khiêu vũ). 

5630

42. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Tư vấn giới thiệu việc làm và môi giới lao động (trừ 
cho thuê lại lao động). 

7810

43. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng lao động trong nước (không bao gồm môi 
giới, giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng lao động cho các doanh 
nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, trừ cho thuê lại lao 
động). 

7830
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1.000.000.000 VNĐ

44. Đại lý du lịch 7911

45. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế. Dịch vụ lữ hành 
nội địa. 

7912

46. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

47. Xây dựng nhà để ở 4101

48. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng cầu 
đường. 

4299

49. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

50. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

51. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết kinh doanh Dược phẩm, Capsule các loại, dụng cụ, 
trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược 
liệu. 

4772

52. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

5/6Thời gian đăng từ ngày 03/03/2022 đến ngày 02/04/2022



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079201013264
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1183/17 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1183/17 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGŨ TUẤN PHƯỚC Nam

20/01/2001 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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